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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 Đơn vị: Khoa học Xã hội và Nhân Văn

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC THAM GIA TRẢ LỜI KHẢO SÁT
CỦA TỔ CHỨC XẾP HẠNG ĐẠI HỌC QS ASIA


	First name/Tên
	Last name/Họ
	Department/
Khoa, Phòng
	Institution/
Trường Đại học, Viện nghiên cứu
	Country/
Quốc gia
	Email:
	Major/
Lĩnh vực chuyên môn

	Minh Đức
	Đặng
	Tạp Chí Nghiên Cứu Châu Âu
	Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	Việt Nam
	dangminhducisi@gmail.com

	Pháp Luật

	Vĩnh Khang
	Trương
	Viện Nhà nước và pháp luật
	Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
	Việt Nam
	vinhkhangtruong@yahoo.com
	Pháp Luật

	Trung Lý 

	Phan
	Viện trưởng viện pháp luật
	Hội Luật gia Việt NAm
	Việt Nam
	 phantrungly@gov.vn
	Pháp Luật

	Thế Liên
	Hoàng
	Hiệu trưởng
	Trường Đại học Ecopark
	Việt Nam
	hoangthelien@gmail.com
	Pháp Luật

	Văn Quân
	Nguyễn
	Khoa Lý luận nhà nước và pháp luật- Trường Đại học Luật
	Đại học
Quốc Gia Hà Nội 
	Việt Nam
	Nguyen.vnu@gmail.com
	Pháp Luật

	Thị Thanh Nhàn
	Nguyễn
	Trưởng Khoa Luật
	Trường Đại học Hà Tĩnh
	Việt Nam
	Nhan.nguyenthithanh@htu.edu.vn
	Pháp Luật

	Hoài Bảo
	Lưu
	Trưởng bộ môn tội phạm học
	Trường đại học Luật Hà Nội
	Việt Nam
	baohlu@gmail.com
	Pháp Luật

	Văn Trung
	Lê
	Viện nghiên cứu quyền con người
	Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Việt Nam
	letrung@gmail.com
	Pháp Luật

	Văn Mạnh
	Nguyễn
	Viện nhà nước và pháp luật
	Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	Việt Nam
	Tunghuyen1234@gmail.com
	Pháp Luật

	Tiến Hải
	Trần
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình
	Việt Nam
	tienhai@gmail.com
	Pháp Luật

	Thị Việt Hương
	Nguyễn
	Khoa luật
	Học Viện Khoa Học xã hội
	Việt Nam
	Khang1954@gmail.com
	Pháp Luật

	Thiện Phương
	Tôn
	Tạp chí kiểm sát
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Việt Nam
	tonthienphuong@gmaiil.com
	Pháp Luật

	Vĩnh Thắng
	Thái
	Khoa hành chính nhà nước
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Việt Nam
	thaivinhthang@gmaiil.com
	Pháp Luật

	Văn Minh
	Lê
	Khoa Chính trị Luật
	Trường Đại học Hồng Đức
	Việt Nam
	leminh@gmaiil.com
	Pháp Luật

	Đăng Dung
	Nguyễn
	Khoa Luật
	Trường Đại học Tôn Đức Thắng
	Việt Nam
	[image: ]
dungdhv0708@gmail.com

	Pháp Luật

	Thị Phương Thảo
	Nguyễn 
	Khoa Luật dân sự
	Trường Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh
	Việt Nam
	[image: ]
npthao@hcmulaw.edu.vn
	Pháp Luật

	Bang
	Lê
	Khoa Luật
	Đại học Công Nghệ TP Hồ chí Minh
	Việt Nam
	lebang@hutech.edu.vn
	Pháp Luật

	Thế Hưng
	Đinh
	Viện Nhà nước và pháp luật
	Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
	Việt Nam
	hungdt@isl.gov.vn
	Pháp Luật

	Minh Tuấn
	Nguyễn
	Khoa Lý luận nhà nước và pháp luật- Trường Đại học Luật
	Đại học
Quốc Gia Hà Nội 
	Việt Nam
	tuannm@vnu.edu.vn

	Pháp Luật

	Ngọc Vượng
	Đinh
	Nhà xuất bản bách khoa toàn thư
	Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
	Việt Nam
	Dinhngocvuong@gmail.com

	Pháp Luật

	Thái Dương
	Phạm
	Tạp chí Luật học
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Việt Nam
	thaiduonghlu@gmail.com
	Pháp Luật

	Thị Hồng vân
	Phạm
	Khoa Hình sự
	Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
	
	hongvan@gmail.com
	Pháp Luật

	Linh Giang
	Nguyễn 
	Viện Nhà nước và pháp luật
	Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
	Việt Nam
	linhgiang@gmail.com
	Pháp Luật

	Thị Mai
	Đinh
	Khoa Luật
	Đại học Đà Lạt
	Việt Nam
	[image: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif]
dinhthimai@gmail.com

	Pháp Luật

	Văn Nghiệp
	Lê
	Khoa Luật
	Đại học Đà Lạt
	Việt Nam
	[image: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif]
nghiepnv@dlu.edu.vn

	Pháp Luật


                                                                         
	Hậu Tân
	Trần
	LLCT
	HV Chính trị BQP
	VN
	tranhautan@gmail.com
	Triết học chính trị

	Văn Đính
	Lê
	CTH
	HVCT KV3
	VN
	levandinhhvkv3@gmail.com
	CTH

	Đăng Sinh
	Trần
	
	Hội Triết học VN
	VN
	trandangsinh53@gmail.com
	Triết học CT

	Văn Duy
	Nguyễn
	LLCT
	Trường ĐH Quảng Bình
	VN
	nguyenvanduydhqb@gmail.com
	CTH

	Thế Tư
	Nguyễn
	
	Hội Triết học VN
	VN
	thetu.hv3@gmail.com
	CTH

	Quang Thành
	Đinh
	Tạp chí LLCT
	HVCTQG Hồ Chí Minh
	VN
	
	CTH

	Quang Trung
	Phạm
	LLCT
	ĐHSP Huế
	VN
	phamquangtrung@dhsphue.edu.vn
	Triết học CT

	Đình Hoàng
	Nguyễn
	LLCT
	TRường Chính trị TP Hải Phòng
	VN
	nguyendinhhoang.ctth@gmail.com
	CTH

	Xuân Hiệp
	Trần
	LLCT
	ĐH Đông Á
	VN
	
	CTH

	Thế Định
	Đinh
	
	Hội Triết học VN
	VN
	dinh2008dhv@yahoo.com.vn
	CTH

	Huy Thông
	Phạm
	CT Luật
	Trường ĐH Hà Tĩnh
	VN
	thong.phamhuy@htu.edu.vn
	THCT

	XuânPhong
	Nguyễn 
	Phó Giám đốc HV
	Học viện  CTKV 4
	VN
	phonghvbc@gmail.com 
	Chính trị học

	Tình
	Nguyễn Thị
	Khoa Luật và Quản lý nhà nước

	Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

	VN
	nguyenthitinh@dvtdt.edu.vn 
	Triết học

	Evgeny Viktorovich
	Zhurbey
	Khoa Lịch sử
	Đại học Liên bang Viễn Đông
	Nga
	zhurbey.ev@dvfu.ru 
	KH Lịch sử

	Mosyakov 
	Dmitry Valentinovich
	Viện Đông phương học
	Viện nghiên cứu phương Đông RAS
	Nga
	mosyakov.d@gmail.com 
	LS QHQT các nước ĐNA

	KEOBOUNHIA
	Saysamone 
	
	Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm Muộn
	Lào
	Saysamone.kbh@gmail.com 
	CTH

	Antoine	
	Leca
	Khoa Luật và khoa học chính trị
	Đại học Aix-Marseille
	Pháp
	antoine.leca@univ-amu.fr

	Pháp luật

	Jean-Paul

	Pastorel
	Khoa Luật	
	Đại học Polynesie
	Pháp
	jean-paul.pastorel@upf.pf


	Pháp luật

	Bruno	
	Py
	Khoa Luật và khoa học chính trị
	Đại học Lorraine
	Pháp
	bruno.py@univ-lorraine.fr
	Pháp luật

	Thanh Hai
	Luong
	
	Đại học Tổng hợp Griffith 
	Úc
	h.luong@griffith.edu.au
	Tội phạm học

	Suriya 
	Khamwan
	Cultural and Tourism Anthropology Program
	Nakhon Phanom University
	Thailand
	skhamwan431@gmail.com  
	History

	Wisit 
	Kidkhamsuan
	Faculty of Liberal Arts and Science Nakhon Phanom University
	Nakhon Phanom University
	Thailand
	wisitte@hotmail.com
	History of Art

	Narongrit 
	Sumalee
	Department of Cultural Anthropology and 
Tourism Faculty of Liberal Arts and Science 

	Nakhon Phanom University
	Thailand
	narongsumalee123@gmail.com
	History

	Suriyan 
	Surakreangkrai
	Tourism and Service Industry
	Nakhon Phanom University
	Thailand
	suriyan2510@gmail.com
	Management

	Nicolas
	 LAINEZ
	Institut de recherche pour le développement
	French National Research Institute for Sustainable Development
	France
	nicolas.lainez@ird.fr
	Anthropology

	Minh
	Nguyễn Nguyệt
	Khoa Xã hội học
	Đại học Bielefeld
	Đức
	minh.nguyen@uni-bielefeld.de
	Nhân học Xã hội

	Nam
	Phạm Tiến
	Khoa KHXH và hành vi
	Trường Đại học Y tế công cộng
	Việt Nam
	ptn1@huph.edu.vn
	Công tác xã hội

	Chẩn
	Huỳnh Văn
	Khoa Công tác xã hội
	Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP. HCM)
	Việt Nam
	huynhvanchan@hcmussh.edu.vn
	Tâm lý học giáo dục

	Anh
	Nguyễn Tuấn
	Khoa Xã hội học
	Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội)
	Việt Nam
	anhxhh@gmail.com
	Xã hội học

	Anh
	Nguyễn Phương
	Khoa Công tác xã hội
	Trường Đại học Lao động – Xã hội
	Việt Nam
	phuonganh5115@gmail.com
	Công tác xã hội

	Thủy
	Nguyễn Bích
	Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Việt Nam
	ntbthuy@moet.gov.vn
	Xã hội học

	Trang
	Nguyễn Thị Như
	Khoa Xã hội học
	Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội)
	Việt Nam
	maiphivn@yahoo.com
	Công tác xã hội

	Minh
	Bùi Thanh
	Khoa Xã hội học
	Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội)
	Việt Nam
	buithanhminh88@gmail.com
	Công tác xã hội

	Lan
	Vũ Hương
	Khoa Du lịch học 
	Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội)
	Việt Nam 
	huonglandl@gmail.com
	Du lịch học, Việt Nam học 

	Thủy
	Bùi Thanh
	Khoa Du lịch
	Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
	Việt Nam
	thuybt@huc.ed.vn
	Quản lý văn hóa

	Sáu
	Dương Văn
	Khoa Du lịch
	Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
	Việt Nam
	saudv@huc.ed.vn
	Lịch Sử

	Quỳnh
	Nguyễn Thị Trúc 
	Khoa Du lịch 
	Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa
	Việt Nam 
	nguyentrucquynh@dvtdt.edu.vn
	Du lịch 

	Anh 
	Trần Thúy
	Khoa Du lịch học 
	Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội)
	Việt Nam 
	Thuybot64@yahoo.com 
	Du lịch, Văn hóa

	Trung
	Vũ Diệu
	Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa
	Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
	Việt Nam
	vudieutrungvicas@yahoo.com
	Văn hóa, Du lịch

	
Bình 
	Hoàng Thị
	Phó Viện trường
	Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
	Việt Nam
	binhkh106@gmail.com
	Quản lý văn hóa

	Thủy
	Trần Thị
	Phòng Khoa học đào tạo và hợp tác quốc tế
	Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
	Việt Nam
	tranthuyvicas@yahoo.com.vn
	Quản lý văn hóa



              Nghệ An, ngày     tháng     năm 2024
Trưởng đơn vị
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